Tên đơn vị/ Công ty: …   
Biểu 1: Danh mục các mặt hàng chịu sự quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều Bộ, nhiều cơ quan thuộc một Bộ

	STT




(1)
	Tên hàng




(2)
	Mã HS




(3)
	Tên Bộ/cơ quan quản lý chuyên ngành
	Thời gian phổ biến (số ngày)


(9)
	Tổng chi phí
(triệu đồng)



(10)

	
	
	
	BYT



(4)
	BNNPTNT


(5)
	BKHCN



(6)
	BCT



(7)
	BLĐTBXH/ BGTVT/ BCA…
(8)
	
	

	1
	Nồi cơm điện
	…
	1
	
	2
	3
	
	7
	5,7

	2
	Bình chữa cháy
	…
	
	
	
	
	4
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn cách điền thông tin (các thông tin đã điền trên chỉ để làm ví dụ về cách điền, chưa hẳn là chính xác):
· Mặt hàng chịu sự quản lý, kiểm tra của Bộ/cơ quan nào thì điền Chú thích vào ô của Bộ đó.
· Phần Chú thích ở dưới ghi nội dung quản lý, tên văn bản quy định của Bộ/cơ quan.
(Trong bảng đã điền 1 mặt hàng làm ví dụ).
· Cột 8: Cột này ghi nhiều Bộ chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý không gian biểu mẫu, do ít mặt hàng liên quan các Bộ này. Nếu mặt hàng liên quan 2 Bộ ở cột này thì ghi cả 2 Bộ ở phần Chú thích (như ví dụ ở Chú thích 4 bên dưới). Trường hợp có mặt hàng liên quan 1 Bộ khác ngoài các Bộ đã ghi ở các cột trên thì cũng đưa vào cột 8 này.
· Cột 9 và 10 dành cho các doanh nghiệp cung cấp thông tin (các đơn vị Hải quan không phải điền các thông tin này): 
Cột 9 ghi Tổng thời gian (phổ biến) hoàn thành việc kiểm tra của tất cả các cơ quan liên quan, từ khi thực hiện thủ tục đầu tiên đến khi có kết quả nộp cơ quan Hải quan (trường hợp việc kiểm tra được các cơ quan tiến hành đồng thời thì tính từ khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục với cơ quan đầu tiên đến khi doanh nghiệp nhận được kết quả của cơ quan cuối cùng, không tính theo cách cộng thời gian kiểm tra của tất cả các cơ quan).
[bookmark: _GoBack]Cột 10 ghi Tổng chi phí phải trả cho tất cả các công đoạn/ thủ tục kiểm tra của tất cả các cơ quan/tổ chức thực hiện việc kiểm tra.
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Tên đơn v ? / Công ty :  …       Bi ? u 1:   Danh m ? c  các m ? t hàng  ch ? u s ?   qu ? n lý,  ki ? m tra chuyên ngành   c ? a nhi ? u B ? , nhi ? u cơ quan thu ? c m ? t   B ?    

STT           (1)  Tên hàng           (2)  Mã HS           (3)  Tên B ? /cơ quan qu ? n lý chuyên  ngành  Th ? i gian  ph ?   bi ? n  (s ?   ngày)       (9)  T ? ng chi phí   (tri ? u đ ? ng)         (10)  
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1  N ? i cơm đi ? n  …  1   2  3   7  5,7  

2  Bình ch ? a cháy  …      4    

…           
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